ĐỀ 301; 303

Câu 1: Da nhân tạo (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ:

.
a) Viết phương trình phản ứng, ghi rõ điều kiện. 
3 PT,                 MỖI PT 0.5 ĐIỂM

b) Nếu hiệu suất của toàn bộ quá trình điều chế là 90%, muốn điều chế được 1 tấn PVC thì thể tích khí thiên nhiên (chứa 80% methane) ở điều kiện chuẩn cần dùng bằng bao nhiêu m3?
1101,7 m3                          0.5 điểm

Câu 2.Thuốc nổ TNT là chất rắn màu vàng được dùng trong lĩnh vực quân sự; sức công phá của TNT được xem là thước đo tiêu chuẩn về sức công phá của các quả bom và của các loại thuốc nổ khác (được tính tương đương với TNT).
a) Viết phương trình phản ứng điều chế TNT từ toluene.
                                       PT: 0.5điểm
b) Tính khối lượng toluene cần dùng để điều chế 1,135 kg thuốc nổ, biết hiệu suất của cả quá trình là 75%.(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
613,3 gam =0,6 kg
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